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       NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN
I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO  

1. Tác động của tăng trưởng kinh tế :

Theo số liệu của Tổng cục thống kê, năm 2010 GDP của cả nước tăng 6,78% so với năm 2009. Đây là mức tăng trưởng chấp nhận được trong bối cảnh suy thoái kinh tế toàn cầu. Kinh tế Việt Nam được đánh giá có tốc độ phục hồi khá tốt sau khủng hoảng so với dự kiến. Theo đánh giá của các chuyên gia những khó khăn của nền kinh tế sẽ sớm được khắc phục, kinh tế thế giới và Việt Nam sẽ sớm phục hồi và có tăng trưởng ổn định trong những năm tiếp theo. 

Là một công ty hoạt động trong lĩnh vực XNK các mặt hàng nông sản, dược liệu, thiết bị máy móc phục vụ sản xuất và tiêu dùng, có thể nói, môi trường kinh tế vĩ mô có những ảnh hưởng trực tiếp và mạnh mẽ tới quá trình phát triển của Công ty. Cũng như bất kỳ doanh nghiệp nào khác hoạt động trong nền kinh tế thị trường, bất kỳ biến động nào của nền kinh tế vĩ mô cũng đều có ảnh hưởng nhất định đến Công ty 
2.  Tỷ giá 

Biến động về tỷ giá là một nguyên nhân ảnh hưởng và tác động trực tiếp đến doanh thu của Công ty vì phần lớn các sản phẩm của Công ty đều được xuất nhập khẩu và được Công ty thanh toán bằng ngoại tệ, nên bất kỳ thay đổi nào về tỷ giá cũng sẽ gây biến động trong chi phí đầu tư và gây khó khăn cho Công ty trong công tác lập kế hoạch kinh doanh. Từ 11/02/2011, NHNN đã công bố cơ chế điều hành tỷ giá mới đó là rút biên độ tỷ giá đô từ +/- 3% xuống còn +/- 1%. Để giảm thiểu rủi ro này, Công ty luôn phải theo dõi sát sao biến động về tỷ giá, dự báo và trích dự phòng rủi ro biến động tỷ giá.
3.  Lãi suất

Trong cơ cấu vốn để tài trợ cho các dự án cũng như phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh luôn có yếu tố vay nợ nên bất kỳ sự thay đổi nào cũng ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả hoạt động sản xuất của Công ty. Trong thời gian qua lãi suất cho vay của các ngân hàng tăng mạnh do lạm phát cao, chính sách thắt chặt tiền tệ của NHNN đã ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường tiền tệ dẫn đến lãi suất cho vay của ngân hàng tăng cao. Điều đó dẫn đến trong giai đoạn chi phí huy động vốn cũng tăng lên qua đó sẽ ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh của Công ty.

4.  Rủi ro về pháp luật
Công ty cổ phần Sản xuất – Xuất Nhập Khẩu Thanh Hà chịu ảnh hưởng của các văn bản pháp luật về công ty cổ phần, chứng khoán và thị trường chứng khoán. Luật và các văn bản dưới luật trong lĩnh vực này đang trong quá trình hoàn thiện, sự thay đổi về mặt chính sách luôn có thể xảy ra và khi đó ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến hoạt động quản trị, kinh doanh của doanh nghiệp và khi đó sẽ ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của Công ty trên thị trường.
Ngoài ra, do Luật pháp quy định trong lĩnh vực bản quyền và thương hiệu vẫn chưa thực sự chặt chẽ nên rủi ro khách quan trong việc bảo vệ thương hiệu của Công ty có thể xảy ra. 
5.  Rủi ro đặc thù ngành kinh doanh
Rủi ro về biến động giá nguyên vật liệu:
Giá cà phê cũng như giá các mặt hàng nông sản khác thường xuyên biến động do tương quan cung cầu trên thị trường thế giới. Khi giá cả thu mua nguyên vật liệu trong nước tăng cao sẽ gây rủi ro về chênh lệch lợi nhuận cho các hợp đồng XNK. Tuy nhiên, Công ty đang thực hiện cơ chế kinh doanh nhằm giảm thiểu rủi ro này, theo đó trước khi ký kết các hợp đồng xuất khẩu, Công ty sẽ khảo sát giá cả chi tiết tại các vùng nguyên liệu để xác định giá thu mua nguyên vật liệu trước khi chính thức quy định mức giá của các hợp đồng XK nhằm đảm bảo được mức lợi nhuận kỳ vọng. Do đó, mặc dù giá cà phê trong thời gian qua tăng giảm rất khó dự đoán nhưng thực tế mức lợi nhuận thu được từ mặt hàng này vẫn tăng đều qua các năm.
6.  Rủi ro về nhân lực :
Trong một doanh nghiệp có 3 nhân tố cơ bản để dẫn đến thành công là vốn, thị trường và yếu tố con người. Trong đó con người là yếu tố quan trọng nhất dẫn đến thành công hay thất bại của doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp quản lý không tốt, trình độ chuyên môn kỹ thuật kém sẽ dẫn đến sản phẩm kém chất lượng và không được thị trường chấp nhận.
7.  Rủi ro khác: 

Một số rủi ro mang tính bất khả kháng ít có khả năng xảy ra nhưng nếu xảy ra thì sẽ tác động đến tình hình kinh doanh của Công ty. Đó là những hiện tượng thiên tai (hạn hán, bão lụt, động đất v.v…), chiến tranh hay dịch bệnh bùng phát trên quy mô lớn.
II. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN
1. Tổ chức đăng ký giao dịch: 
	Ông Nguyễn Văn Hợp 
	 Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc đôccs 

	Ông Đào Ngọc Bình
	Chức vụ: Phụ trách Phòng  Kế Toán

	Bà Trần Thị Minh
	Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát


Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là phù hợp với thực tế mà chúng tôi được biết, hoặc đã điều tra, thu thập một cách hợp lý.

2. Tổ chức cam kết hỗ trợ : Công ty TNHH Chứng khoán ACB


      Đại diện: Ông Phạm Tuấn Long – Giám đốc Chi nhánh Hà Nội
Bản cáo bạch này là một phần của Hồ sơ đăng ký giao dịch cổ phiếu do Công ty TNHH Chứng khoán ACB tham gia lập trên cơ sở Hợp đồng tư vấn với Công ty Cổ phần Sản xuất – Xuất Nhập Khẩu Thanh Hà. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trên Bản cáo bạch này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty Cổ phần Sản xuất – Xuất Nhập Khẩu Thanh Hà cung cấp.
III. CÁC KHÁI NIỆM
	TỪ, NHÓM TỪ
	DIỄN GIẢI

	Công ty/ Tổ chức đăng ký giao dịch
	Công ty Cổ phần Sản xuất – Xuất Nhập Khẩu Thanh Hà

	Bản công bố thông tin
	Bản công bố thông tin của Công ty về tình hình tài chính, hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm cung cấp thông tin cho công chúng đầu tư đánh giá và đưa ra các quyết định đầu tư chứng khoán.

	Đại hội đồng cổ đông
	Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Sản xuất – Xuất Nhập Khẩu Thanh Hà

	Hội đồng quản trị
	Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Sản xuất – Xuất Nhập Khẩu Thanh Hà

	Ban kiểm soát
	Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Sản xuất – Xuất Nhập Khẩu Thanh Hà

	Ban Giám đốc
	Ban Giám đốc của Công ty Cổ phần Sản xuất – Xuất Nhập Khẩu Thanh Hà

	Vốn điều lệ
	Vốn do tất cả các cổ đông đóng góp và quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất – Xuất Nhập Khẩu Thanh Hà

	Tổ chức cam kết hỗ trợ 
	Công ty TNHH Chứng khoán ACB.


Các từ hoặc nhóm từ được viết tắt trong Bản cáo bạch này có nội dung như sau:
	TỪ, NHÓM TỪ
	DIỄN GIẢI

	SGDCKHN:
	Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

	Đăng ký giao dịch:
	Đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

	Công ty:
	Công ty Cổ phần Sản xuất – Xuất Nhập Khẩu Thanh Hà

	HĐQT:
	Hội đồng quản trị

	Tổ chức cam kết hỗ trợ 
	Công ty TNHH Chứng khoán ACB

	LNST
	Lợi nhuận sau thuế

	BCTC:
	Báo cáo tài chính

	CBCNV:
	Cán bộ công nhân viên

	HĐKD:
	Hoạt động kinh doanh

	BKS:
	Ban kiểm soát

	KTT:
	Kế toán trưởng

	DTT:
	Doanh thu thuần


IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển
Lịch sử hình thành và phát triển
Công ty Cổ phần Sản xuất – Xuất Nhập Khẩu Thanh Hà được chuyển đổi từ doanh nghiệp Nhà nước theo quyết định số 1302/QĐ-UB ngày 18/03/2005 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội với tên ban đầu là Công ty Cổ phần Thanh Hà, hoạt động theo Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 0100101876 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 30/03/2005. Theo quyết định số 4380/QĐ-UB ngày 23/06/2005 của UBND Thành phố Hà Nội và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ nhất, Công ty đổi tên thành Công ty Cổ phần Sản xuất – Xuất Nhập Khẩu Thanh Hà
Sau khi được chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần, vốn điều lệ của Công ty là 5,7 tỷ đồng trong đó Nhà nước chiếm 30% vốn điều lệ. 
Ngày 15/05/2007, Công ty hoạt động theo Giấy đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 2, với số vốn điều lệ là 12,7 tỷ đồng.
Ngày 14/07/2007, Công ty chính thức trở thành Công ty đại chúng.
Ngày 7/7/2010, Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 157/2010/GCNCP-VSD.

Giới thiệu về công ty
· Tên Công ty 

: Công ty Cổ phần Sản xuất – Xuất Nhập Khẩu Thanh Hà
· Tên Tiếng Anh 
: Thanh Ha Production and Import – Export Joint Stock Company
·  Trụ sở chính 

: 122 – 123 M2 Láng Trung, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
· Điện thoại: (04) 38359938
Fax: (04) 38359935
· Website

: http://www.haforexim.com.vn
· Email 


: haforexim@hn.vnn.vn
·  Người đại diện
: Nguyễn Văn Hợp 

Chức vụ: Tổng Giám đốc 
[image: image6.png]



· Logo Công ty     :          
· Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần mã số doanh nghiệp 0100101876 do Phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 30/03/2005,  đăng ký thay đổi lần 3  ngày 25/05/2011
· Vốn điều lệ đăng ký: 12.700.000.000 VND.

· Vốn thực góp : 12.700.000.000 VND.
( Quá trình tăng vốn điều lệ:
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2007 ngày 17/4/2007 của Công ty đã thông qua đề án tăng vốn điều lệ từ 5,7 tỷ đồng lên 20 tỷ đồng, cụ thể như sau:

· Giai đoạn 1: Tăng vốn từ 5,7 tỷ đồng lên 12,7 tỷ đồng, thời gian dự kiến thực hiện trong Quý 2 năm 2007. 
Ngày 15/5/2007, Công ty đã hoàn thành đợt phát hành tăng vốn điều lệ giai đoạn 1 và được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy CNĐKKD thay đổi lần 2 với số vốn điều lệ mới là 12,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, đợt phát hành này Công ty đã thực hiện phát hành cổ phiếu ra công chúng mà không đăng ký với UBCKNN. 

Ngày 19/11/2007, UBCKNN có công văn số 1044/UBCKNN lưu ý Công về việc khi đã là công ty đại chúng các đợt phát hành tiếp theo của Công ty phải tuân thủ đúng các quy định pháp luật hiện hành, nếu tiếp tục vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm khắc 

· Giai đoạn 2: tăng vốn từ 12,7 tỷ đồng lên 20 tỷ đồng, thời gian dự kiến thực hiện trong Quý 4 năm 2007;

Công ty đã đăng ký với UBCKNN về đợt phát hành và ngày 05/01/2009, Công ty được UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng số 369/UBCK-GCN với số lượng cổ phiếu được phép chào bán là 730.000 CP tương đương 7,3 tỷ đồng.
Ngày 09/02/2009, Công ty đã báo cáo kết quả phát hành với UBCKNN với kết quả bán là 0 cổ phiếu Vốn điều lệ của Công ty sau 2 đợt tăng vốn là 12,7 tỷ đồng. 


- Lĩnh vực kinh doanh chủ yếu: 
· Mua bán (các loại vật tư, máy móc, linh kiện, thiết bị) và lắp đặt bảo dưỡng, bảo hành, bảo trì, bảng biển báo của: Điện gia dụng, điện tử, điện lạnh, máy văn phòng, máy tính, điện thoại, xe gắn máy, các loại phụ tùng ô tô, phục vụ cấp thoát nước, xử lý môi trường, phục vụ trong lĩnh vực công nghiệp nông nghiệp (không bao gồm thuôc bảo vệ thực vật, thuốc thú y), phương tiện vận tải, hóa chất (trừ hóa chất nhà nước cấm) ngành nhựa, dân dụng, xây dựng phục vụ cho nhu cầu sản xuất
· Xây dựng đường dây và trạm biến áp 220KV
· Xây dựng đường giao thông và các công trình thủy lợi
· Xây dựng các công trình công nghiệp và dân dụng
· Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

· Kinh doanh nhà hàng, cho thuê nhà xưởng kho bãi

· Dịch vụ lữ hành nội địa, quốc tế và các dịch vụ phục vụ khác du lịch

· Buôn bán các mặt hàng mỹ phẩm

· Mua bán, sản xuất trang thiết bị y tế

· Mua bán lương thực, thực  phẩm phục vụ cho nhu cầu sản xuất

· Kinh doanh giao nhận, vận chuyển hàng hóa

· Đại diện thương mại

· Đại lý mua, bán ký gửi hàng hóa

· Trang trí nội thất

· Dịch vụ khách sạn

· Sản xuất, chế biến và buôn bán các mặt hàng như: may mặc, dệt may, hàng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nông, lâm , hải sản, dược liệu, khoáng sản (trừ khoáng sản Nhà nước cấm) phục vụ cho nhu cầu xuất khẩu và tiêu dùng trong nước
2.  Cơ cấu tổ chức của công ty
Công ty Cổ phần Sản xuất – Xuất Nhập Khẩu Thanh Hà  được tổ chức và hoạt động theo Luật doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH-11 ngày 29/11/2005. Các hoạt động của Công ty tuân thủ Luật doanh nghiệp, các Luật khác có liên quan và Ðiều lệ Công ty được Ðại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua 
SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT – XUẤT NHẬP KHẨU THANH HÀ

3.  Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty

Đại hội đồng cổ đông: Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyền lực cao nhất của Công ty, bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết và người được cổ đông ủy quyền. 

Hội đồng Quản trị: Hội đồng Quản trị do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, là cơ quan quản lý cao nhất của Công ty, có nghĩa vụ quản trị Công ty giữa 2 kỳ đại hội. Hiện tại Hội đồng Quản trị của Công ty gồm có 5 thành viên, nhiệm kỳ của Hội đồng Quản trị và của mỗi thành viên là 5 năm.
Ban Kiểm soát: Ban Kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ trong quản trị và điều hành hoạt động kinh doanh, các báo cáo tài chính của Công ty. Hiện tại Ban Kiểm soát Công ty gồm có 3 thành viên, nhiệm kỳ của Ban Kiểm soát và của mỗi thành viên là 5 năm.
Ban Giám đốc: Ban Giám đốc gồm có Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc do Hội đồng Quản trị bổ nhiệm, có nhiệm vụ tổ chức điều hành và quản lý mọi hoạt động kinh doanh của Công ty theo chiến lược được Đại hội đồng cổ đông và kế hoạch kinh doanh hàng năm được Hội đồng quản trị thông qua. Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty, thành viên ban Tổng Giám đốc có nhiệm kỳ là 3 năm.

Chức năng nhiệm vụ các phòng ban:

Phòng tổ chức hành chính tổng hợp:
· Xây dựng kế hoạch kinh doanh của toàn Công ty: kiểm tra việc thực hiện kế hoạch giao và khoán của các đơn vị, đánh giá mức độ hoàn thành của các đơn vị theo từng tháng, quý, báo cáo Tổng giám đốc
· Làm công tác tổ chức cán bộ, quản lý con dấu và quản lý sử dụng dấu tại chi nhánh của Công ty, công tác hành chính, Lao động tiền lương (như nâng bậc lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể, bảo vệ…)
· Soạn thảo các văn bản thuộc thẩm quyền của phòng và theo chỉ đạo của HĐQT và TGĐ công ty
· Thường xuyên giám sát và đôn đốc các đơn vị trong Công ty chấp hành kỷ luật lao động, chấp hành các quy định của Công ty.
· Chịu trách nhiệm quản lý, bảo quản và sử dụng ô tô, thiết bị, máy móc của Công ty cùng phòng KTTV quản lý các chi phí văn phòng (điện thoại, fax, gửi mẫu/chứng từ, văn phòng phẩm, xăng xe…)  theo định mức của Công ty quy định
· Ngày 25 hàng tháng làm lương cho CBCNV văn phòng
· Lịch giao ban được quy định vào ngày 5 hàng tháng (nếu trùng vào thứ 7 hoặc chủ nhật sẽ chuyển sang ngày tiếp theo sau đó), nếu có sự thay đổi do công việc của Công ty, phòng TCHC tổng hợp sẽ có trách nhiệm báo lại cho các đơn vị
· Phòng TCHC tổng hợp có nhiệm vụ quản lý chặt chẽ và lưu trữ tài liệu: Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Công ty, Nội quy lao động Công ty…
Phòng kế toán tài vụ:
· Có trách nhiệm bảo toàn vốn cân đối nguồn trả nợ Ngân hàng/khách hàng, lo đủ và kịp thời vốn kinh doanh với mức lãi suất tín dụng tốt nhất cho các đơn vị trên cơ sở phương án đã được duyệt.
· Có trách nhiệm xem xét và cho ý kiến đối với phương án vay vốn của các phòng kinh doanh, chi nhánh. Nếu phòng KTTV không lo đủ và kịp thời hạn vốn cho các đơn vị theo phương án kinh doanh được phê duyệt thì phải đền bù mọi chi phí cho các đơn vị. Có trách nhiệm đôn đốc việc thanh lý hợp đồng của Công ty cũng như của các đơn vị.
· Quản lý công tác kế toán tài vụ thống kê theo quy định của Nhà nước.
· Lập báo cáo về tình hình tài chính của Công ty
· Báo cáo tình hình công nợ, kinh doanh tiền tệ, tài chính và các phương án kinh doanh khác của Công ty
· Phối hợp, kiểm tra tình hình tài chính của cá đơn vị, khách hàng trước khi ký hợp đồng đối với Công ty mà các phòng, chi nhánh thực hiện
· Quản lý và đôn đốc thu hồi các khoản tạm ứng thu mua hàng của các phòng XNK chi nhánh và văn phòng Công ty đúng thời gian quy định

· Mua bảo hiểm kho và bảo hiểm các tài sản khác, bảo hiểm con người

· Làm quyết toán Quý, Năm
· Cùng với đơn vị Kinh doanh hàng nhập khẩu của Công ty xây dựng hạn mức tín dụng với khách hàng để xác định rõ các khoản nợ đến hạn hoặc chậm trả. Khi phát sinh công nợ quá hạn phòng KTTV có trách nhiệm đôn đốc các đơn vị thu hồi công nợ trong thời gian sớm nhất. Sau 15 ngày công nợ không thu hồi được, phòng sẽ chuyển hồ sơ sang ban công nợ của Công ty để giải quyết.
Phòng Marketing và thanh toán quốc tế:

· Khai thác, tìm kiếm thị trường, mặt hàng, khách hàng XNK
· Các hợp đồng Công ty giao cho chi nhánh, phòng KD XNK tổng hợp và đơn vị Hưng Yên thực hiện, phòng Marketing và TTQT có trách nhiệm chuyển cho trưởng các đơn vị thông báo yêu cầu về: thời gian gửi mẫu, xin xác nhận giao hàng, quy cách phẩm chất hàng hóa…và các yêu cầu cần thiết khác liên quan đến lô hàng XK theo quy định của hợp đồng ngoại hoặc L/C

· Theo dõi nắm bắt sát sao tình hình biến động về giá cả, mặt hàng…ở thị trường nước ngoài, kịp thời tham mưu cho TGĐ chủ động xử lý

· Theo dõi việc thực hiện các hợp đồng xuất khẩu của Công ty mà phòng trực tiếp được phân công và giải quyết các vấn đề có liên quan kịp thời.
· Mở L/C hàng nhập khẩu cho Công ty và các đơn vị trực thuộc
· Mở tờ khai hải quan, làm thủ tục với các cơ quan hữu quan cho các lô hàng XK
· Lập chứng từ thanh toán nhanh đối với các lô hàng xuất khẩu để đảm bảo vốn vay cho Công ty, mua bảo hiểm hàng hóa XK

· Giao dịch thuê vận chuyển hàng hóa Xk từ kho mua hàng tới cảng Hải phòng và từ cảng Hải phòng và các cảng XK của Việt Nam đi các nước đối với các hợp đồng XK theo yêu cầu của hợp đồng ngoại với cước phí đảm bảo an toàn và tiết kiệm nhất.

Phòng Kinh doanh XNK tổng hợp:

·  Các đơn vị kinh doanh có nhiệm vụ thường xuyên báo cáo TGĐ về biến động thị trường về giá cả các mặt hàng đang KD, đồng thời có trách nhiệm đóng góp một phần lãi cho Công ty theo kế hoạch SXKD năm Công ty giao. 

· Chủ động nghiên cứu, khảo sát và mở rộng thị trường đưa ra các phương án Kinh doanh trình TGĐ phê duyệt. Tổ chức thực hiện các phương án kinh doanh và chịu trách nhiệm trước Công ty, trước pháp luật về tính pháp lý của mặt hàng kinh doanh. Thường xuyên chủ động đề xuất các phương án kinh doanh trong lĩnh vực nhiệm vụ được giao với lãnh đạo Công ty.
Ban Công Nợ:

· Thực hiện theo đúng quy định của Công ty.

· Thành lập các hội đồng theo quy định để đáp ứng đúng nhu cầu SXKD của Công ty.
4. Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn cổ phần của Công ty; Danh sách cổ đông sáng lập và tỷ lệ cổ phần nắm giữ
4.1 
Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty

Bảng 1: Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty tại thời điểm 27/04/2011:
	STT
	Tên cổ đông
	Số CMND/ ĐKKD
	Địa chỉ
	Số cổ phần
	Tỷ lệ sở hữu

	1
	Công ty TNHH Một Thành Viên Haprosimex
Đại diện Ông Nguyễn Kim Hoàng
	010600821
	Số 22, Hàng Lược, phường Hàng Mã, Quận Hoàn Kiếm, Tp Hà Nội, Việt Nam
	342.000
	26,93%

	2
	Ông Nguyễn Văn Hợp
	11970248
	Số3, ngõ 8C Vũ Thạch, Ô Chợ Dừa, Đống Đa Hà Nội
	133.600
	10,52%

	3
	Ông Nguyễn Ngọc Vân
	060542932
	126 Thịnh Hào 1, Đống Đa Hà Nội
	67.880
	5.34%



                         Nguồn: Sổ cổ đông Công ty Cổ phần Sản xuất – Xuất Nhập Khẩu Thanh Hà
4.2 
Danh sách cổ đông sáng lập của Công ty và tỷ lệ cổ phần nắm giữ
Công ty hoạt động duới hình thức Công ty cổ phần theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần mã số doanh nghiệp 0100101876 do Phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 30/03/2005,  đăng ký thay đổi lần 3  ngày 25/05/2011. Theo điều 84 khoản 5 Luật Doanh Nghiệp quy định: “Sau thời hạn 03 năm kể từ ngày công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, các hạn chế đối với cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập đều được bãi bỏ”. Như vậy, tính đến thời điểm 30/03/2008, các hạn chế đối với việc chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập của Công ty Cổ phần Sản xuất – Xuất Nhập Khẩu Thanh Hà  đã được bãi bỏ. 
4.3 
Cơ cấu cổ đông tại thời điểm 27/04/2011
Bảng 2: Cơ cấu cổ đông 
	STT
	Cổ đông
	Số lượng cổ đông
	Số cổ phần
	Giá trị vốn góp (đồng)
	Tỷ lệ %

	1
	Cổ đông nước ngoài
	
	
	
	

	
	Tổ chức
	0
	0
	0
	0%

	
	Cá nhân
	0
	0
	0
	0 %

	2
	Cổ đông trong nước
	
	
	
	

	
	Tổ chức
	1
	342.000
	3.420.000.000
	26,93%

	
	Cá nhân
	104
	928.000
	9.280.000.000
	73,07 %

	
	Cộng
	105
	1.270.000
	12.700.000.000
	100%


  
Nguồn: Sổ cỏ đông Công ty Cổ phần Sản xuất – Xuất Nhập Khẩu Thanh Hà    
5. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của Công ty, những công ty mà Công ty nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối; những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với tổ chức đăng ký giao dịch:
5.1. Công ty mẹ:

Không có

5.2. Công ty con:

Công ty Cổ phần XNK Thanh Hà

Địa chỉ: Đường 206, khu công nghiệp Phố Nối A, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Vốn điều lệ: 5,7 tỷ đồng

Tỷ lệ góp vốn của Công ty: 51% vốn điều lệ 


5.3 Các Công ty do Tổ chức đăng ký giao dịch nắm cổ phần chi phối:

Không có

5.4 Những Công ty nắm quyền kiểm soát hoặc có cổ phần chi phối đối với Tổ chức đăng ký giao dịch:

Không có


6. Hoạt động kinh doanh 


6.1 Sản phẩm dịch vụ chính:
Hoạt động kinh doanh của Công ty bao gồm cả sản xuất và thương mại, trong đó hoạt động XNK đóng vai trò chính. Hoạt động sản xuất của Công ty đa phần là sơ chế nông sản phục vụ xuất khẩu, ngoài ra còn sản xuất khăn bông phục vụ nhu cầu tiêu thụ nội địa và xuất khẩu
Các hoạt động thương mại của Công ty bao gồm xuất khẩu, nhập khẩu và kinh doanh nội địa. Công ty thu mua nông sản phục vụ xuất khẩu và tiêu thụ nội địa, tập trung vào các loại chủ yếu như cà phê, quế, chè đen, hồi, tiêu, khăn bông, săn lát, hạt nhân, sa nhân, gạo,...Các mặt hàng do Công ty nhập khẩu thường là thiết bị máy móc phục vụ sản xuất tiêu dùng bao gồm thiết bị y tế, sắt, thép các loại, hóa chất, máy móc xây dựng,...
a, Hoạt động xuất khẩu:

· Cà phê, Tiêu: Cà phê, Tiêu  là một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của DN. DN có kinh nghiệm và truyền thống lâu năm trong lĩnh vực thu mua và xuất khẩu cà phê, tiêu. Cà phê xuất khẩu của Công ty chủ yếu là cà phê vối. Đây là loại cà phê chủ yếu và là thế mạnh của cà phê Việt Nam. Thị trường xuất khẩu cả phê chủ yếu của Công ty là Thụy Sỹ, Đức, Mỹ... Công ty đang tập trung đầu tư sản xuất tiêu sạch tại Xí nghiệp Tiêu sạch Bình Dương với mục tiêu gia tăng giá trị và tăng tỷ suất lợi nhuận hàng nông sản. Mặt hàng tiêu sạch được ưa chuộng tại các thị trường có trình độ phát triển cao như Mỹ và các nước Châu Âu
·  Quế: Đây là một mặt hàng xuất khẩu chủ lực của công ty với số lượng khoảng 1500 tấn quế các loại một năm. Hiện nay công ty đang sản xuất các mặt hàng như quế chẻ, quế vụn, quế dầu,…. Thị trường xuất khẩu bao gồm Ấn Độ, Bangladesh, Nhật Bản, Ai Cập, U.A.E, ….    

· Nông sản khác:. Thị trường xuất khẩu của các mặt hàng này là Mỹ, Đức, Ấn độ,...

· Khăn bông: Hiện nay công ty đang sản xuất và xuất khẩu rất nhiều loại khăn bông chất lượng với kých thước, màu sắc và thiết kế đa dạng như khăn ăn, khăn mặt, khăn thể thao,… để cung cấp sang các thị trường như Nhật, Mỹ, Hàn Quốc với số lượng lớn.
b, Hoạt động nhập khẩu:

Tỷ trọng nhập khẩu trong tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Công ty chiếm xấp xỉ 10%. Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu bao gồm:
· Máy y tế: Máy siêu âm, Máy nha khoa...

· Máy móc xây dựng: thép cuộn, máy đập đá, dụng cụ kiểm tra cơ khí...

· Máy phun hóa chất, cáp viễn thông....

6.3 Nguyên Vật Liệu và Kế hoạch về chiến lược marketing :
 6.3.1 Nguồn nguyên vật liệu : 
Công ty chú trọng đầu tư vào vùng nguyên liệu để đảm bảo nguồn cung cấp luôn ổn định với số lượng đáp ứng các hợp đồng xuất khẩu của Công ty. Dù biến động giá các mặt hàng nông sản luôn diễn biến phức tạp và khó dự báo trước nhưng trong thời gian qua công ty luôn có nguồn cung ứng ổn định đảm bảo đáp ứng số lượng yêu cầu trong các hợp đồng xuất khẩu.

Ngoài cà phê, Công ty còn kinh doanh các mặt hàng nông sản khác như chè, tiêu, quế,hạt điều...Nguồn cung nguyên liệu chính là các vùng chuyên canh từng mặt hàng này, cụ thế như chè tại Tuyên Quang, Thái Nguyên, Yên Bái, quế và hồi tại Hoàng Liên Sơn, Lạng Sơn, Yên Bái, cà phê tại Lâm Đồng, tiêu và điều tại Bình Dương, Bình Phước, Gia Lai....

Đối với các mặt hàng nhập khẩu, Công ty nhập khẩu trực tiếp từ các hãng sản xuất hoặc tại các thị trường mà nguồn cung dồi dào theo đúng các tiêu chuẩn của từng hợp đồng như nhập khẩu máy y tế từ Nhật Bản, Ý, thép và máy công cụ từ Đài Loan, dụng cụ kiểm tra cơ khí từ Singapore,..
6.3.2 Kế hoạch về chiến lược marketing

Thị trường mục tiêu của Công ty là hướng tới thị trường Châu Âu (Đức, Thụy sỹ..), Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ. Hiện nay, Công ty đang có kế hoạch đa dạng hóa thị trường xuất khẩu và mở rộng sang các khu vực thị trường mà các yêu cầu về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm không quá khắt khe như Châu Phi, Trung Đông.

Với đặc trưng là doanh nghiệp xuất khẩu nông sản, bộ phận Marketting của Công ty đã đặt ra các chiến lược marketting phù hợp và hiệu quả nhằm tiếp cận khách hàng mục tiêu. Một trong những hoạt động marketting mà Công ty thường tiến hành là trực tiếp ra nước ngoài, gặp gỡ các đối tác tiềm năng và giới thiệu về sản phẩm. Qua đó Công ty có thể cung cấp sản phẩm tới tận tay khách hàng. Hình thức này đã tạo cho khách hàng sự tin cậy vào sản phẩm mà Công ty cung ứng. Tuy nhiên chi phí cho hình thức tiếp thị này thường tương đối tốn kém.
Ngoài ra, Công ty còn chủ động tham gia các hội chợ hàng nông sản do Bộ Thương mại tổ chức, đặt mối liên hệ chặt chẽ qua đại diện thương mại Việt Nam tại các thị trường xuất khẩu chính và coi đó như một kênh thông tin về đối tác tiềm năng hữu hiệu với chi phí thấp.

Phương châm kinh doanh của Công ty là luôn đặt chữ tín lên hàng đầu, coi trọng chất lượng và thời gian giao hàng là yếu tố hàng đầu, kinh doanh đứng trên phương diện khách hàng nên Công ty luôn giữ được lượng khách hàng truyền thống trung thành với mình.

Trong chiến lược marketing của mình, Công ty luôn biết xác định điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của mình so với các đối thủ cạnh tranh khác trong ngành, đặc biệt là các Tổng công ty lớn như Haprosimex, Intimex, Công ty XNK Tổng hợp 1…

7. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh :
7.1 Kết quả hoạt động kinh doanh: 
Bảng 6: Kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2009, 2010 
	Chỉ tiêu
	Năm 2009
	Năm 2010
	% tăng

giảm
	3tháng năm 2011

	Tổng giá trị tài sản
	375.177.076.774
	120.070.532.497
	-68%
	107.924.794.724

	Doanh thu thuần
	880.671.168.160
	342.044.206.052
	-61,16%
	6.276.559.923

	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh
	2.533.042.595
	(49.278.079.203)
	-2045,49%
	(8.034.133.028)

	Lợi nhuận khác
	2.416.842.973
	7.935.871.387
	228%
	11.120.810

	Lợi nhuận trước thuế
	4.949.885.568
	(41.342.207.816)
	-935,2%
	(8.023.012.218)

	Lợi nhuận sau thuế
	4.554.854.610
	(41.342.207.816)
	-1007,6%
	(8.023.012.218)

	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 
	41,82% 
	- 
	
	-


    Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2009,2010, BCTC Quý 1 năm 2011 của Công ty 
Tính đến ngày 31/12/2010, tổng công nợ ngắn hạn là 136.787.319.476 đồng, tổng tài sản ngắn hạn là 84.221.233.783 đồng, tổng công nợ dài hạn là 218.244.000 đồng, tổng tài sản dài hạn là 35.849.298.714 đồng, lỗ lũy kế tính đến ngày 31/12/2010 là 41.267.318.973 đồng, vốn chủ sở hữu và các quỹ 24.332.287.994 đồng. Tuy nhiên, lỗ lũy kế trong năm 2010 xuất phát từ sự thận trọng của Ban giám đốc khi trích lập dự phòng công nợ phải thu khó đòi với số tiền 49.185.169.737 đồng, trích trước chi phí lãi vay phải trả ngân hàng với số tiền 11.692.619.123 đồng.
Do trích lập khoản dự phòng này nên đã dẫn đến lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh năm 2010 của Công ty giảm mạnh hơn 2000% so với năm 2009. Tuy nhiên, các khoản lợi nhuận khác từ hoạt động kinh doanh xuất khẩu khăn năm 2010 đã tăng 228% do vậy lợi nhuận trước thuế năm 2010 của Công ty chỉ còn giảm 935%.

Trong năm 2010, tổng giá trị tài sản của Công ty cũng giảm 68% so với năm 2009 do Công ty giảm các khoản tiền gửi ngân hàng, thay đổi các khoản đầu tư ngắn hạn, giảm khoản phải thu khách hàng và giảm mạnh lượng hàng tồn kho nên dẫn đến giảm tổng giá trị tài sản.
Năm 2010 cũng là năm kinh tế toàn cầu rơi vào tình trạng suy thoái  điều đó đã ảnh hưởng đến các mặt hàng mà Công ty xuất khẩu dẫn đến doanh thu thuần giảm 61,16% so với năm 2009.
Bảng 7: Kết quả hợp nhất hoạt động kinh doanh trong năm 2009, 2010 
Đơn vị: Đồng
	Chỉ tiêu
	Năm 2009
	Năm 2010
	% tăng giảm

	Tổng giá trị tài sản
	436.072.237.582
	175.463.566.013
	-59,76%

	Doanh thu thuần
	891.988.274.454
	398.292.232.543
	-55,35%

	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh
	3.156.656.060
	(54.694.584.809)
	-1.832,7%

	Lợi nhuận khác
	1.241.142.973
	7.935.871.387
	539%

	Lợi nhuận trước thuế
	4.397.799.033
	(46.758.713.422)
	-1.163,22%

	Lợi nhuận sau thuế
	4.245.945.487
	(46.758.713.422)
	-1.201,26%

	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 
	-  
	- 
	-


Nguồn: BCTC kiểm toán hợp nhất 2009,2010 của Công ty
BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2010 có hạn chế về phạm vi kiểm toán như sau:

Công ty Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY không được tham gia chứng kiến kiểm kê hàng tồn kho tại kho Hưng Yên (Công ty con) tại ngày 31/12/2010 do đó Công ty Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY không đưa ý kiến về tính hiện hữu của hàng tồn kho có giá trị khoảng 39,9 tỷ đồng cũng như sự ảnh hưởng của chúng đến các khoản mục liên quan trên báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2010 của Công ty do Công ty Dịch vụ Kiểm toán và tư vấn UHY được Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất Nhập Khẩu Thanh Hà ký kết hợp đồng kiểm toán sau ngày 31/12/2010 dẫn đến Công ty Dịch vụ Kiểm toán và tư vấn UHY không chính thức kiểm tra lượng hàng tồn kho vào ngày 31/12/2010
7.2 Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm báo cáo

      Thuận lợi

 -
Công ty bước vào hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần từ năm 2005 . Bước sang năm 2011, bộ máy quản lý và điều hành của Công ty đã đi vào hoạt động ổn định, việc thực hiện các quy định, quy chế quản lý đã đi vào nề nếp. Hơn nữa , trước khi cổ phần hóa doanh nghiệp Công ty đã có bề dày truyền thống kinh doanh xuất nhập khẩu trên 15 năm, có sự đoàn kết nhất trí trong nội bộ Công ty cũng như sự nỗ lực cố gắng của toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty.
Khó khăn

-  Vốn hoạt động sản xuất của Công ty còn nhỏ, phụ thuộc chủ yếu vào vốn vay nên trong điều kiện có sự kiểm soát chặt chẽ về tín dụng sẽ ảnh hưởng xấu đến hoạt động sản xuất kinh doanh. 

- Trong quý I/2011, CPI tăng 6,12% , đây là mức lạm phát cao nhất trong vòng 15 năm trở lại đây của Việt Nam. Lạm phát ở mức cao do vậy đã ảnh hưởng đến công tác huy động vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Nguồn lực tài chính của Công ty hiện tương đối hạn chế so với quy mô hoạt động kinh doanh của Công ty, do đó đôi khi Công ty chưa tận dụng được hết các cơ hội trong kinh doanh
8. Vị thế của Công ty so với doanh nghiệp khác trong cùng ngành

8.1 
Vị thế của Công ty trong cùng ngành
  Cà phê là một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam và thu hút đông đảo các doanh nghiêp xuất nhập khẩu tham gia. Các chính sách thương mại của Việt Nam liên quan đến cà phê được tự do hóa mạnh mẽ. Mọi doanh nghiệp đều có quyền mua bán, chế biến cà phê để xuất khẩu và tiêu thụ trong nước.
Nếu như trước kia Nhà nước độc quyền về xuất khẩu cà phê, thì hiện nay sự tham gia đông đảo của các doanh nghiệp tư nhân bên cạnh các tổng công ty Nhà nước đã tạo ra một môi trường kinh doanh sôi động và mức độ cạnh tranh ngày càng gay gắt. Do đó Thanh Hà cũng đang gặp phải những khó khăn nhất định trong việc duy trì và mở rộng thị phần. Tuy nhiên với ưu thế về chất lượng cà phê được duy trì ổn định, Công ty vẫn giữ vững được lượng khách hàng truyền thống của mình và từng bước mở rộng thị phần.
8.2 
Triển vọng phát triển của ngành
Trong những năm trở lại đây, giá tăng cao đã giúp cà phê lọt vào số những mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD. Xuất khẩu cà phê 5 tháng đầu năm đạt 98 nghìn tấn. Trong đó, xuất khẩu sang thị trường EU là 38,6 nghìn tấn, giảm 44% so với tháng 4/2011. Lượng cà phê xuất sang Hoa Kỳ đạt 9,6 nghìn tấn, giảm 11% so với tháng 4/2011. Hết 5 tháng/2011, lượng xuất khẩu nhóm hàng này của nước ta lên gần 798 nghìn tấn, trị giá 1,74 tỷ USD. So với tháng cùng kì năm ngoái, lượng xuất khẩu tăng 38,8% và giá trị tăng 118,1%, tương ứng tăng 943 triệu USD
Thị trường xuất khẩu cà phê của Việt Nam ngày càng được mở rộng, ngoài các nước ở châu Âu và Mỹ, cà phê Việt Nam còn xuất khẩu sang các vùng Trung cận Đông, châu Phi, một số nước trong Hiệp hội ASEAN và vùng Trung Mỹ. Trong đó, phải kể đến 10 nước nhập khẩu hàng cà phê Việt Nam gồm: Đức, Mỹ, Tây Ban Nha, Italy, Bỉ, Ba Lan, Pháp, Hàn Quốc, Anh, Nhật Bản. Nhóm 10 nước này chiếm thị phần lớn tới 3/4 khối lượng cà phê xuất khẩu của Việt Nam. 

Việt Nam mới chủ yếu xuất khẩu cà phê thô và là một trong những nước xuất khẩu cà phê lớn trên thế giới, nhất là loại cà phê Robusta. Năm qua, cà phê vẫn là một trong các mặt hàng xuất khẩu chủ lực, đã xuất 1,2 triệu tấn với kim ngạch khoảng 1,85 tỷ USD, , đứng thứ 9 trong danh sách “Câu lạc bộ 1 tỷ USD”. Kim ngạch xuất khẩu tăng chủ yếu do giá thế giới tăng mạnh.

Thời gian qua, cà phê Việt Nam tuy xuất khẩu số lượng lớn nhưng thương hiệu lại rất kém do chất lượng cà phê không ổn định. Việt Nam là một trong những nước xuất khẩu cà phê bị nước nhập khẩu trả lại hoặc tiêu hủy vì chất lượng kém, mất mùi, mốc, tỷ lệ hạt đen nhiều… Nguyên nhân là do người trồng cà phê chưa tuân thủ các yêu cầu chăm sóc, thu hái và bảo quản cà phê theo tiêu chuẩn mới ban hành nên chất lượng cà phê bị giảm. Nhiều nơi thu hái cà phê xanh, phơi cà phê trên các tấm ni lông tái sinh và quá dày làm cà phê lên men ảnh hưởng đến chất lượng. Nên giá xuất khẩu cà phê của Việt Nam thường thấp hơn 10% so với giá cùng loại của thế giới. Do vậy, yêu cầu xây dựng lộ trình thực hiện theo tiêu chuẩn mới là rất cần thiết để cải thiện hình ảnh cà phê Việt Nam trên thị trường quốc tế. 

Tuy nhiên, trong năm 2011 giá cà phê sẽ tiếp tục tăng cao và đây là cơ hội để các nhà xuất khẩu cà  phê Việt Nam tính toán tăng nhanh lượng xuất khẩu vào những thời điểm được giá nhất, mang lại hiệu quả tốt nhất. Thông thường, khi giá cà phê tăng cao, nhu cầu lớn, các yêu cầu về chất lượng cũng bớt nghiêm ngặt. Hiện nay, giá cà phê đang tăng rất nhanh. 

Bộ Công Thương cũng xác định, nâng cao chất lượng cà phê là yếu tố quan trọng để nâng cao giá trị xuất khẩu. Do đó, các biện pháp nhằm áp dụng tiêu chuẩn mới (TCVN 4193:2005) nhằm cải thiện chất lượng cà phê, hạn chế tổn thất sau thu hoạch. Trong chiến lược đầu tư phát triển thị trường và thương hiệu cà phê Việt Nam sẽ hướng đến các kế hoạch đổi mới công nghệ và thiết bị chế biến; thực hiện sản xuất cà phê chất lượng cao, cà phê hữu cơ và cà phê đặc biệt, mở rộng các chủng loại mặt hàng cà phê; chuyển dịch cơ cấu sản phẩm Robusta và Arabica hợp lý; xây dựng hệ thống kho tàng đạt chuẩn; hướng dẫn các hộ nông dân trồng và chăm sóc, thu hái, sơ chế theo yêu cầu kỹ thuật  để đạt chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế
8.3 Đánh giá về sự phù hợp định hướng phát triển của Công ty với định hướng của ngành, chính sách của Nhà nước và xu thế chung trên thế giới

Công ty định hướng sẽ phấn đấu cùng với các doanh nghiệp khác đưa cà phê Việt Nam ra thị trường thế giới với chất lượng mang đẳng cấp quốc tế. Với phương châm hoạt động “Uy tín, Chất lượng,”, Công ty đề ra mục tiêu:

•
Nâng cao chất lượng cà phê xuất khẩu, gia tăng giá trị sản phẩm trong lĩnh vực thu mua, chế biến và xuất khẩu cà phê nhân;

Hiện tại, tuy Việt Nam đang là nước xuất khẩu cà phê lớn thứ 2 thế giới (đứng đầu thế giới với mặt hàng cà phê Robusta) nhưng chất lượng cà phê chưa cao vẫn là một điểm yếu lớn. Chính vì vậy mà việc Công ty theo đuổi mục tiêu nâng cao chất lượng cà phê xuất khẩu là phù hợp với định hướng phát triển của Ngành, chính sách của Chính phủ và xu hướng chung của thế giới.

Đa dạng hóa các dịch vụ vừa góp phần làm gia tăng giá trị và chất lượng dịch vụ vừa góp phần phân tán rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Chú trọng vào việc đầu tư công nghệ sản xuất hiện đại, đồng bộ và xây dựng đội ngũ nhân sự cũng là một định hướng đúng đắn. Đây là xu thế chung trong sự phát triển của nền kinh tế trong nước và thế giới. 
9. Chính sách đối với người lao động

9.1 Số người lao động trong công ty:
Bảng 8: Tình hình lao động tính đến ngày 31/03/2011
	STT
	Trình độ
	Số người
	Tỷ lệ trên tổng số CBCNV (%)

	1
	Đại học
	18
	78,26

	2
	Cao đẳng, trung cấp
	04
	17,39

	3
	Lao động phổ thông
	01
	4,35

	 
	Tổng
	23
	100


 Nguồn: Công ty Cổ phần Sản xuất – Xuất Nhập Khẩu Thanh Hà
9.2 Chính sách đối với người lao động

9.2.1 Chế độ làm việc:
- Thời gian làm việc của Cán bộ công nhân viên được đảm bảo đúng số lượng giờ theo quy định của Luật lao động và Công ty.
- Các cán bộ công nhân viên được trang bị đầy đủ quần áo bảo hộ lao động và các dụng cụ, thiết bị an toàn vệ sinh lao động chống bụi, chống độc....

- Người lao động trong Công ty được hưởng các khoản trợ cấp, thưởng và được đóng bảo hiểm xã hôi, bảo hiểm y tế, được Công ty mua bảo hiểm thân thể và các chế độ khác đầy đủ theo quy định hiện hành của Luật Lao động. 

9.2.2 Chính sách lương thưởng

Công ty xây dựng và ban hành quy chế tiền lương áp dụng cho toàn bộ CBCNV trong Công ty, đồng thời thực hiện các chế độ về tiền lương, tiền thưởng trả cho người lao động theo quy chế và đúng kỳ hạn.

Công ty có chính sách động viên người lao động làm việc bằng các chính sách khen thưởng xứng đáng với các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc, có đóng góp, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, các nghiên cứu sản phẩm mới giúp Công ty đem lại hiệu quả trong kinh doanh, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời Công ty cũng đưa ra các quy định xử phạt đối với các cán bộ công nhân viên có hành vi làm ảnh hưởng đến hình ảnh của Công ty, hay đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

Công ty đã và đang thực hiện các chính sách về nhân sự nhằm khuyến khích và thu hút lực lượng lao động có chất lượng cao vì mục tiêu phát triển lâu dài của Công ty. Đối với lực lượng cán bộ quản lý và kỹ sư có trình độ chuyên môn cao, Công ty thực hiện chính sách lương, thưởng thoả đáng theo hướng khuyến khích họ làm việc có hiệu quả cao và tạo điều kiện để họ gắn bó lâu dài với Công ty.

Hệ thống lương của Công ty được xây dựng dựa vào nguyên tắc công bằng trên cơ sở đánh giá một cách toàn diện trình độ, năng lực, kinh nghiệm, thâm niên và chủ yếu là dựa vào hiệu quả công việc thông qua quy chế tiền lương được Hội đồng Quản trị Công ty xây dựng hàng năm. Hệ thống này cũng bảo đảm tuân thủ những quy định về chế độ tiền lương của Nhà nước và điều lệ Công ty quyết định. Nhân viên được cấp trưởng đánh giá, xem xét và đề xuất mức lương lên Tổng Giám đốc duyệt. Việc tăng lương được Tổng Giám đốc xem xét hàng tháng dựa trên hiệu quả công việc của từng CBCNV. 

9.2.3 Chính sách đào tạo

Song song với công tác khen thưởng và xử phạt, Công ty cũng luôn quan tâm, chú trọng đầu tư phát triển nguồn nhân lực. Hàng năm, Công ty xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo trong và ngoài nước cho cán bộ công nhân viên dưới các hình thức: Tổ chức tập  huấn, đào tạo cho người lao động được học tập, nâng cao kỹ năng vận hành máy móc, thiết bị sản xuất; Tổ chức các khóa đào tạo học tập về các công tác xuất nhập khẩu, tài chính kế toán, chứng khoán, quản trị nhân lực, marketting, hệ thống xây dựng và đánh giá quản lý chất lượng, công nghệ thông tin...; Phối hợp với các đối tác trong và ngoài nước để tổ chức cho cán bộ đi học tập kinh nghiệm, bồi dưỡng nghiệp vụ và nghiên cứu sản phẩm mới; Phối hợp với các cơ quan chức năng để tổ chức đào tạo cán bộ công nhân viên tập huấn về vệ sinh an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy và tổ chức diễn tập phòng chống cháy, nổ tại Công ty. 

Việc đào tạo tại chỗ hoặc được cử đi học tập kinh nghiệm trong và ngoài nước, đào tạo nâng cao nghiệp vụ tại các cơ sở đào tạo phải đảm bảo hiệu quả chất lượng cho đội ngũ cán bộ công nhân viên cũng như hiệu quả kinh tế Công ty.

10. Chính sách cổ tức

Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, chính sách phân phối cổ tức sẽ do HĐQT đề nghị và Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng thể thức bỏ phiếu, cụ thể như sau:

Công ty chỉ được trả cổ tức cho các cổ đông khi Công ty kinh doanh có lãi và đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế và nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

Cổ đông được chia cổ tức tương ứng với phần vốn góp. 

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm, HĐQT đề xuất phương án chia cổ tức phù hợp trình Đại hội đồng cổ đông quyết định.  

Hội đồng quản trị có thể quyết định thanh toán hoặc tạm ứng cổ tức giữa kỳ nếu xét thấy việc chi trả này là phù hợp với khả năng sinh lời của Công ty.

Công ty sẽ không thanh toán bất kỳ khoản lãi nào liên quan đến việc chi trả cổ tức của Công ty. 

Công ty thực hiện việc chi trả cổ tức bằng đồng tiền Việt Nam. Công ty có thể trả cổ tức trực tiếp cho các cổ đông hoặc thanh toán bằng séc hay lệnh trả tiền gửi qua bưu điện tới địa chỉ đã đăng ký của cổ đông thụ hưởng. 
	
	2009
	2010

	Cổ tức
	15%
	-


11. Tình hình hoạt động  tài chính

Các chỉ tiêu cơ bản

Năm tài chính của Công ty theo năm Dương lịch, bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. Đồng tiền trong Báo cáo tài chính của Công ty trình bày là đồng Việt Nam, được lập và trình bày phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam.

a. Trích khấu hao TSCĐ: 

Tài sản cố định hữu hình

Tài sản cố định hữu hình được Công ty ghi nhận theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng, tài sản cố định hữu hình được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại.

Từ năm 2005, tài sản cố định của Công ty được trích khấu hao theo phương pháp khấu hao đường thẳng để trừ dần nguyên giá tài sản cố định theo thời gian sử dụng ước tính, phù hợp với Quyết định số 206/2003/QĐ/BTC ngày 12/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về ban hành chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

Thời gian khấu hao áp dụng tại Công ty:
· Nhà xưởng, vật kiến trúc: 


10 năm 

· Máy móc, thiết bị:



10 năm 

· Phương tiện vận tải                               

06-10 năm

· Thiết bị văn phòng:



03-05  năm

Thu nhập bình quân: 
Mức lương bình quân hàng tháng của công nhân kỹ thuật làm việc trong Công ty là  3.000.000 VND/người/tháng
b. Thanh toán các khoản nợ đến hạn: 

Công ty có một số khoản nợ quá hạn.
	
	31/12/2010
	31/12/2009

	Vay và nợ ngắn hạn
	
	

	Vay ngân hàng và các tổ chức tín dụng
	150.094.131.421
	296.477.290.631


Nguồn : Báo cáo tài chính hợp nhất Công ty Cổ phần Sản xuất – Xuất Nhập Khẩu Thanh Hà
c. Các khoản phải nộp theo luật định: 

Các nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước được Công ty thực hiện theo đúng các quy định của Pháp luật. 

d. Trích lập các quỹ theo luật định: 

Công ty thực hiện việc trích lập các quỹ theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và pháp luật hiện hành. Tỷ lệ các quỹ trên được Hội đồng Quản trị lập phương án từng năm theo điều lệ Công ty và trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên phê duyệt.
	
	31/12/2010
	31/12/2009

	Quỹ khen thưởng phúc lợi
	1.063.142.460
	839.106.280

	Quỹ đâu tư phát triển
	9.268.508.320
	7.504.889.993

	Quỹ dự phòng tài chính
	1.568.586.982
	630.937.128


       Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2010 của Công ty
e. Tổng dư nợ vay

Tình hình nợ vay của công ty năm 2009, 2010 như sau :

      Vay và nợ ngắn hạn : 

Đơn vị: VND
	
	31/12/2010
	31/12/2009

	Vay và nợ ngắn hạn
	153.765.580.703
	313.083.915.992

	Vay Ngân hàng và các tổ chức tín dụng
	150.094.131.421
	296.477.290.631

	Vay cá nhân
	3.671.449.282
	16.606.625.361

	Vay dài hạn đến hạn trả
	440.000.000
	1.300.000.000

	Tổng
	154.205.580.703
	314.383.915.992


Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2010 của Công ty

Vay và nợ dài hạn :
	
	31/12/2010
	31/12/2009

	Vay và nợ dài hạn
	
	

	Vay trung hạn Vietcombank Hà nội 
	-
	1.367.155.950

	Vay dài hạn Habubank 
	1.650.000.000
	2.090.000.000

	Vay dài hạn đến hạn trả
	440.000.000
	1.300.000.000

	Tổng
	1.210.000.000
	2.157.155.950


Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2010 của Công ty
f.  
Tình hình công nợ hiện nay



Đơn vị tính: đồng
	CHỈ TIÊU
	31/12/2009
	31/12/2010

	Phải thu từ khách hàng
	110.714.640.186
	22.366.956.148

	Trả trước cho người bán
	154.666.577.537
	113.960.292.779

	Phải thu khác
	738.566.471
	176.792.400

	Dự phòng các khoản phải thu khó đòi
	(655.252.266)
	(49.185.169.737)

	Tổng cộng
	265.464.531.928
	87.318.871.590


Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2010 của Công ty
Một đặc thù của ngành XNK khi thực hiện các hợp đồng mua hàng là phải trả trước 70% giá trị hợp đồng cho các nhà cung cấp nguyên liệu nên trong năm 2010 khi các nhà cung cấp nguyên liệu cho Công ty gặp khó khăn với nguồn nguyên liệu dẫn đến các hợp đồng mà Công ty đã ký kết và cho đến nay vẫn chưa thực hiện được. Do đó Ban giám đốc Công ty đã trích lập khoản dự phòng công nợ phải thu khó đòi là 49.185.169.737 đồng nhằm giảm thiểu rủi ro cho Công ty.
Các khoản phải trả năm 2009, năm 2010 
Đơn vị tính: đồng
	Chỉ tiêu
	31/12/2009
	31/12/2010

	Nợ ngắn hạn
	398.566.755.326
	188.987.652.108

	Vay và nợ ngắn hạn
	314.383.915.992
	154.205.580.703

	Phải trả người bán
	25.818.351.893
	9.146.452.288

	Người mua trả tiền trước
	53.471.776.499
	11.292.928.962

	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước
	425.417.223
	2.583.061

	Phải trả người lao động
	1.270.865.252
	161.236.957

	Chi phí phải trả
	1.896.284.516
	12.679.143.573

	Các khoản phải trả phải nộp ngắn hạn khác
	461.037.671
	436.584.104

	Quỹ khen thưởng phúc lợi
	839.106.280
	1.063.142.460

	Nợ dài hạn
	2.380.655.950
	1.428.244.000

	Vay và nợ dài hạn
	2.157.155.950
	1.210.000.000

	Dự phòng trợ cấp mất việc làm
	223.500.000
	218.244.000


     Nguồn: BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2009,2010 

Các khoản vay và nợ ngắn hạn của Công ty chiếm tỷ trọng lớn trong chỉ tiêu nợ ngắn hạn, năm 2009 chiếm đến 78,89%, năm 2010 là 81,59% do đặc thù của Công ty cần nhiều vốn lưu động nhằm tăng cường hoạt động sản xuất và thương mại của Công ty

Khoản vay nợ ngắn hạn của Công ty năm 2010 so với năm 2009 giảm 50,95% do trong năm qua Công ty thực hiện chính sách giảm dư nợ tín dụng, tập trung đầu tư vào những Hợp đồng trọng điểm có khả năng mang lại lợi nhuận cao cho Công ty, tránh đầu tư dàn trải nhằm tạo ra hiệu quả cao nhất trong sản xuất và kinh doanh. 
12.  Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu
Bảng 9: Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 
	TT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Năm 2009
	Năm 2010

	1
	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
	 
	 
	 

	 
	Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn
	Lần
	1,03
	0,72

	 
	Hệ số thanh toán nhanh: (TSLĐ-Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn
	Lần
	0,76
	0,50

	2
	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn
	 
	 
	

	 
	Hệ số nợ/Tổng tài sản
	Lần
	0,92
	1,09

	 
	Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu
	Lần
	13.46
	-10,98

	3
	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động
	 
	 
	

	 
	Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân
	Vòng
	10,5
	4,90

	 
	Doanh thu thuần/Tổng tài sản
	Vòng
	2,05
	2,27

	4
	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời (*)
	 
	 
	

	 
	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần
	%
	0,48
	-

	 
	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân 
	%
	14,75
	-

	 
	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân
	%
	1,05
	-

	 
	Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần
	%
	0,35
	-


                                                                         Nguồn: BCTC Kiểm toán hợp nhất năm 2009,2010
(*): Do năm 2010 lợi nhuận sau thuế của Công ty ghi nhận lỗ 46.758.713.422 và nguồn vốn chủ sở hữu ghi nhận âm 17.348.283.528  nên chỉ tiêu này năm 2010 không tính toán.
13. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng
· Hội đồng quản trị
Hội đồng quản trị gồm 06 thành viên:

· Ông Nguyễn Văn Hợp
- Chủ tịch HĐQT

· Ông Nguyễn Thị Bình
- Thành viên HĐQT
· Ông Nguyễn Ngọc Vân 
- Thành viên HĐQT

· Ông Nguyễn Kim Hoàng
- Thành viên HĐQT

· Bà Bùi Thị Thu Hà – Thành viên HĐQT

LÝ LỊCH CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

· Ông Nguyễn Văn Hợp: Chủ tịch HĐQT

	- Chức vụ hiện tại
	: Chủ tịch HĐQT

	- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác 
	: Không

	- Giới tính
	: Nam

	- Ngày sinh 
	: 12/6/1957

	- Quốc tịch
	: Việt Nam

	- CMND 
	: 011970248 

	- Quê quán
	: Phú Thọ

	- Địa chỉ thường trú
	: Số 3, ngõ 8C, Vũ Thạch, Đống Đa, Hà Nội

	- Trình độ chuyên môn
	: Cử nhân luật


	- Quá trình công tác
	

	Từ 10/1986-12/1992 
	: Cán bộ XNK – Liên hiệp XNK Yên Bái

	Từ 1/1993 – 6/1999
	: Trưởng phòng XNK Công ty Thanh Hà

	Từ 7/1999 – 10/2002 
	: Phó giám đốc Công ty Thanh Hà

	Từ 11/2002 – 3/2005
Từ 04/2005 - nay
 - Số cổ phần nắm giữ


	: Giám đốc Công ty Thanh Hà
: Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty Cp SX-XNK Thanh Hà

: 133.600 cổ phần


	- Số cổ phần nắm giữ của những người có liên quan :
 Bùi Hồng Tâm (Vợ)

Nguyễn Thái Hòa (Anh trai)

Nguyễn Đình Hương (Em trai)
Nguyễn Công Hội (Em trai)
	:
: 10.000 cổ phần

: 12.500 cổ phần

: 6.600 cổ phần

: 22.000 cổ phần

	- Các khoản nợ đối với công ty
	: Không

	- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty
	: Không


· Bà Nguyễn Thị Bình: Thành viên HĐQT
	- Chức vụ hiện tại
	: Thành viên HĐQT

	- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác 
	: Không

	- Giới tính
	: Nữ

	- Ngày sinh 
	: 6/11/1956

	- Quốc tịch
	: Việt Nam

	- CMND 
	: 010744504 

	- Quê quán
	: Yên Mỹ, Hưng Yên

	- Địa chỉ thường trú
	: Số 91A, Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội

	- Trình độ chuyên môn
	: Cử nhân kinh tế



	- Quá trình công tác
	

	Từ 1979 - 1982 
	: Cán bộ đào tạo – Xí nghiệp Kim Khí Thăng Long

	Từ 1982 - 1992
	: Cán bộ Liên hiệp xã tiểu thủ công nghiệp Hà Nội

	Từ 1992 – 2/2003 
	: Trưởng phòng XNK1 Công ty Thanh Hà

	Từ 3/2003 – 3/2005

Từ 03/2005 - nay
 - Số cổ phần nắm giữ


	: Phó Giám đốc Công ty Thanh Hà

: Thành viên HĐQT Công ty Cp SX-XNK Thanh Hà

: 37.400 cổ phần


	- Số cổ phần nắm giữ của những người có liên quan :


	: Không


	- Các khoản nợ đối với công ty
	: Không

	- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty
	: Không


· Ông Nguyễn Ngọc Vân: Thành viên HĐQT
	- Chức vụ hiện tại
	: Thành viên HĐQT

	- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác 
	: Không

	- Giới tính
	: Nam

	- Ngày sinh 
	: 21/08/1970

	- Quốc tịch
	: Việt Nam

	- CMND 
	: 060542932 

	- Quê quán
	: Đông Mỹ - Thanh Trì – Hà Nội

	- Địa chỉ thường trú
	: Số 126, ngõ Thịnh Hào1, Đống Đa, Hà Nội

	- Trình độ chuyên môn
	: Cử nhân kinh tế



	- Quá trình công tác
	

	Từ 9/1990 – 11/1991 
	: Cán bộ ban khoa học & kỹ thuật tỉnh Hoàng Liên Sơn

	Từ 12/1991 – 12/1994
	: Cán bộ phòng thị trường – Công ty XNK Yên Bái

	Từ 1/1995 – 4/1999 
	: Nhân viên nghiệp vụ Công ty XNK Yên Bái

	Từ 5/1999 – 7/2000
	: Nhân viên nghiệp vụ Công ty KĐV XNK Nam Trung

	Từ 8/2000 – 3/2005
	: Trường phòng XNK 1 – Công ty Cp SX – XNK Thanh Hà

	Từ 10/2005 – 12/2007
	: Trưởng BKS, Trường phòng XNK 1 – Công ty Cp SX – XNK Thanh Hà

	Từ 4/2008 – 4/2011
	: Trưởng BKS Công ty Cp SX – XNK Thanh Hà

 – Giám đốc Công ty Cp XNK Thanh Hà

	Từ 05/2011 - nay
	: Thành viên HĐQT – Giám đốc Công ty Cp XNK Thanh Hà

	- Số cổ phần nắm giữ
	: 67.880 cổ phần

	- Số cổ phần nắm giữ của những người có liên quan :


	: Không



	- Các khoản nợ đối với công ty
	: Không

	- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty
	: Không


· Ông Nguyễn Kim Hoàng : Thành viên HĐQT
	- Chức vụ hiện tại
	: Thành viên HĐQT 

	- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác 
	: Không

	- Giới tính
	: Nam

	- Ngày sinh 
	: 25/03/1978

	- Quốc tịch
	: Việt Nam

	- CMND 
	: 011958360

	- Quê quán
	: Nghệ An

	- Địa chỉ thường trú
	: Số 66 phường Hoàng Ngân, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

	- Trình độ chuyên môn
	: Thạc sỹ kinh tế



	- Quá trình công tác
	

	Từ 2000 – 6/2010
	: Cán bộ Công ty TNHHMTV Haprosimex

	Từ 7/2010 – 5/2011
5/2011 - nay
	: Phó phòng tổ chức hành chính Công ty TNHHMTV Haprosimex
: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần SX-XNK Thanh Hà

	- Số cổ phần nắm giữ đại diện phần vốn Công ty TNHH MTV Haprosimex
	: 342.000 cổ phần

	- Số cổ phần nắm giữ của những người có liên quan :


	: Không



	- Các khoản nợ đối với công ty
	: Không

	- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty
	: Không


· Bà Bùi Thị Thu Hà – Thành viên HĐQT
	- Chức vụ hiện tại
	: Thành viên HĐQT

	- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác 
	: Không

	- Giới tính
	: Nữ

	- Ngày sinh 
	: 17/01/1965

	- Quốc tịch
	: Việt Nam

	- CMND 
	: 012585667

	- Quê quán
	: Đông Á- Đông Hưng – Thái Bình

	- Địa chỉ thường trú
	: Số nhà 4, ngõ 35 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

	- Trình độ chuyên môn
	: Cử nhân kinh tế



	- Quá trình công tác
	

	Từ 1983 – 1984  
	: Cán bộ CNV Bệnh viện mỏ Apatit Lào Cai

	Từ 1984 - 1997
	: Kế toàn trường Công nhân mỏ Apatit Lào Cai

	Từ 1997 - 2000 
	: Cán bộ kế toán Công ty Thanh Hà

	Từ 2000 - 2002
	: Trưởng phòng kế toán Công ty Thanh Hà

	Từ 2002 - 2004
	: Kế toán trưởng Công ty Thanh Hà

	Từ 2005 -4/2011
	: Phó tổng giám đốc Công ty Cp SX – XNK Thanh Hà

	Từ 05/2011 - nay
	: Thành viên HĐQT Công ty Cp SX – XNK Thanh Hà

	- Số cổ phần nắm giữ
	: 41.260 cổ phần

	- Số cổ phần nắm giữ của những người có liên quan :

Bùi Trọng Linh (anh trai)
	: 

: 6.800 cổ phần

	- Các khoản nợ đối với công ty
	: Không

	- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty
	: Không


· Ban kiểm soát
Ban kiểm soát bao gồm 03 thành viên: 

· Trần Thị Minh – Trưởng BKS 

· Trần Lan Hương – Thành viên
· Bùi Quang Thắng - Thành viên
· Bà Trần Thị Minh – Trưởng BKS
	- Chức vụ hiện tại
	: Trưởng BKS

	- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác 
	: Không

	- Giới tính
	: Nữ

	- Ngày sinh 
	: 20/05/1976

	- Quốc tịch
	: Việt Nam

	- CMND 
	: 013071218 

	- Quê quán
	: Nam Đàn – Nam Liên – Nghệ An

	- Địa chỉ thường trú
	: HTX Nông Nghiệp Hoàng Cỗ, Đống Đa, Hà Nội

	- Trình độ chuyên môn
	: Cử nhân kinh tế



	- Quá trình công tác
	

	Từ 2000 - 2001 
	: Nhân viên Công ty Cp Thực phẩm Miền Bắc

	Từ 2001 - 2004
	: Nhân viên Công ty Cp SX – XNK Thanh Hà

	Từ 2004 - 2005 
	: Phó phòng kế toán tài vụ  Công ty Cp SX – XNK Thanh Hà

	Từ 4/2005 – 3/2006
	: Thành viên BKS kiêm Phó phòng kế toán tài vụ  Công ty Cp SX – XNK Thanh Hà

	Từ 4/2006 – 8/2010
	: Kế toán trưởng Công ty Cp SX – XNK Thanh Hà

	Từ 9/2010 – 4/2011
	: Cán bộ phòng kế toán Công ty Cp SX – XNK Thanh Hà

	Từ 05/2011 - nay
	: Trưởng BKS – Cán bộ phòng KTTV - Công ty Cp SX – XNK Thanh Hà

	- Số cổ phần nắm giữ
	: 33.000 cổ phần

	- Số cổ phần nắm giữ của những người có liên quan :

Trần Thị Mai (chị gái)
	: 5.000 cổ phần

	- Các khoản nợ đối với công ty
	: Không

	- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty
	: Không


· Bà Trần Lan Hương : Thành viên BKS
	- Chức vụ hiện tại
	: Thành viên BKS

	- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác 
	: Không

	- Giới tính
	: Nữ

	- Ngày sinh 
	: 7/10/1968

	- Quốc tịch
	: Việt Nam

	- CMND 
	: 012295465

	- Quê quán
	: Yên Dũng – Bắc Giang

	- Địa chỉ thường trú
	: Số 618 H3 Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội

	- Trình độ chuyên môn
	: Cử nhân sinh hóa


	- Quá trình công tác
	

	Từ 1/1997 – 4/1998
	: Kỹ sư phòng SHPT – Viện di truyền Nông nghiệp

	Từ 5/1998 - 2002
	: Cán bộ phòng tổ chức Công ty Cp Thanh Hà

	2002 – 2005
	: Phó phòng Hành chính Công ty Thanh Hà

	Từ 4/2005 - nay
	: Trưởng phòng Tổ chức hành chính – Thành viên BKS Công ty Cp SX – XNK Thanh Hà

	- Số cổ phần nắm giữ
	: 27.696 cổ phần

	- Số cổ phần nắm giữ của những người có liên quan :


	: Không



	- Các khoản nợ đối với công ty
	: Không

	- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty
	: Không


· Ông Bùi Quang Thắng – Thành viên BKS

	- Chức vụ hiện tại
	: Thành viên BKS

	- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác 
	: Không

	- Giới tính
	: Nam

	- Ngày sinh 
	: 7/2/1974

	- Quốc tịch
	: Việt Nam

	- CMND 
	: 011788908

	- Quê quán
	: Nam Định

	- Địa chỉ thường trú
	: Số 9, ngõ 92, An Xá, Phúc xá, Ba Đình, Hà Nội

	- Trình độ chuyên môn
	: Thạc sỹ quản trị kinh doanh, Cử nhân kế toán tài chính



	- Quá trình công tác
	

	Từ 06/1994 – 12/1998 
	: Nhân viên phòng Trợ lý Ban Giám Đốc Công ty Phát triển Công nghệ Y Học Hà Nội

	Từ 9/1995 – 5/2000
	: Sinh viên khoa kinh tế viện Đại học mở Hà Nội

	Từ 6/2000 – 3/2005
	: Cán bộ nghiệp vụ phòng XNK2 Công ty Thanh Hà

	Từ 4/2005 – 4/2011
	: Cán bộ nghiệp vụ phòng XNK2 Bí thư đoàn TN – Công ty Cp SX – XNK Thanh Hà

	Từ 05/2011 - nay
	: Cán bộ nghiệp vụ phòng XNK2 Bí thư đoàn TN – Thành viên BKS Công ty Cp SX – XNK Thanh Hà

	- Số cổ phần nắm giữ
	: 5.000 cổ phần

	- Số cổ phần nắm giữ của những người có liên quan :


	: Không



	- Các khoản nợ đối với công ty
	: Không

	- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty
	: Không


· Ban điều hành
Ban Giám đốc bao gồm 01 thành viên: 

· Ông Nguyễn Văn Hợp – Tổng Giám đốc (Đã trình bày ở trên) 
· Phụ trách kế toán:
· Ông Đào Ngọc Bình- Phụ trách kế toán

	- Chức vụ hiện tại
	: Phụ trách kế toán Công ty Cp SX-XNK Thanh Hà

	- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác 
	: Kế toán trưởng Công ty Cp XNK Thanh Hà

	- Giới tính
	: Nam

	- Ngày sinh 
	: 04/09/1979

	- Quốc tịch
	: Việt Nam

	- CMND 
	: 012057237

	- Quê quán
	: Hà Nội

	- Địa chỉ thường trú
	: Đa Tốn – Gia Lâm – Hà Nội

	- Trình độ chuyên môn
	: Cử nhân kinh tế



	- Quá trình công tác
	

	Từ 2001 - 2005
	: Cán bộ Công ty dược liệu Trung ương I

	Từ 2006 - 2007
	: Cán bộ Công ty Cp SX XNK Thanh Hà

	Từ 2008 đến nay
	: Phụ trách kế toán Công ty CP XNK Thanh Hà

	- Số cổ phần nắm giữ
	: 6.580 cổ phần

	- Số cổ phần nắm giữ của những người có liên quan :


	:  không


	- Các khoản nợ đối với công ty
	: Không

	- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty
	: Không


14. Tài sản (Những nhà xưởng, tài sản thuộc sở hữu của Công ty)

Tài sản cố định theo báo cáo tài chính được kiểm toán tại ngày 31/12/2010
	Chỉ tiêu
	Nhà cửa vật liệu kiến trúc
	Máy móc thiết bị
	Phương tiện vận tại, truyền dẫn
	Thiết bị dụng cụ quản lý
	TSCĐ khác
	Cộng

	I. Nguyên giá
	 
	 
	
	
	 
	

	1. Số đầu năm
	12.117.881.842
	6.898.069.089
	3.234.857.130
	699.528.362
	2.684.645.173
	25.634.981.596

	2. Tăng trong kỳ
	15.166.018.490
	43.390.000
	-
	
	
	15.209.408.490

	3. Giảm trong kỳ
	(1.421.083.693)
	
	-
	
	(799.450.000)
	(2.220.533.693)

	4. Số dư cuối kỳ
	25.862.816.639
	6.941.459.089
	3.234.857.130
	699.528.362
	1.885.195.173
	38.623.856.393

	II. Giá trị hao mòn
	
	
	
	
	
	

	1. Số đầu năm
	(3.874.706.827)
	(1.169.650.128)
	(814.755.541)
	(228.552.564)
	(1.087.536.286)
	(7.175.201.346)

	2. Khấu hao trong năm
	(1.428.345.559)
	(675.127.781)
	(317.771.427)
	(68.869.303)
	(207.330.717)
	(2.697.444.788)

	3. Thanh lý, nhượng bán
	1.111.657.741
	
	
	
	547.115.000
	1.658.772.741

	4. Số dư cuối kỳ
	(4.191.394.645)
	(1.844.777.909)
	(1.132.526.968)
	(297.421.867)
	(747.752.003)
	(8.213.873.393)

	III. Giá trị còn lại
	
	
	
	
	
	

	1. Số đầu năm
	8.243.175.015
	5.728.418.961
	2.420.101.589
	470.975.798
	1.597.108.887
	18.459.780.250

	2. Số cuối kỳ
	21.671.421.994
	5.096.681.180
	2.102.330.162
	402.106.495
	1.137.443.170
	30.409.983.000


                                                                                          Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2010
Tài sản cố định vô hình theo báo cáo tài chính được kiểm toán tại ngày 31/12/2010
	
	Quyền sử dụng đất
	TSCĐ vô hình khác
	Tổng Cộng

	Nguyên giá
	10.178.394.192
	297.058.533
	10.475.452.725

	Giá trị hao mòn
	(1.133.540.973)
	(141.102.802)
	(1.274.643.775)

	Giá trị còn lại
	9.044.853.219
	155.955.731
	9.200.808.950


                                        Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2010

15. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức giai đoạn 2011-2013
Trên cơ sở phân tích đánh giá môi trường kinh doanh bên ngoài cũng như tiềm lực bên trong Công ty, Công ty Cổ phần Sản xuất – Xuất Nhập Khẩu Thanh Hà xác định kế hoạch phát triển giai đoạn 2011 – 2013:
Bảng 10: Kế hoạch phát triển giai đoạn 2011 – 2013 
	Chỉ tiêu
	Năm 2011
	Năm 2012
	Năm 2013

	
	Kế hoạch
	% tăng giảm so với năm 2010
	Kế hoạch
	% tăng giảm so với năm 2011
	Kế hoạch
	% tăng giảm so với năm 2012

	Vốn điều lệ  

(Tỷ đồng)
	12,7
	0%
	12,7
	0%
	12,7
	-

	Doanh thu thuần  (Tỷ đồng)
	140
	- 64,8%
	300
	114%
	450
	50%

	Lợi nhuận sau thuế (Tỷ đồng)
	4,9
	-
	12,25
	150%
	15,75
	28,57%

	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (%)
	3,5%
	-
	4,1%
	-
	3,5%
	-

	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ (%)
	38,6%
	-
	96%
	-
	124%
	-

	Cổ tức (%)
	-
	-
	10%
	-
	 15%
	                 -


Nguồn:NQ thường niên Công ty Cổ phần Sản xuất – Xuất Nhập Khẩu Thanh Hà giai đoạn 2011-2016
Trong giai đoạn 2011 - 2013, Công ty Cổ phần Sản xuất – Xuất Nhập Khẩu Thanh Hà đã xây dựng một kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức có tính khả thi, phù hợp với tình hình thực tế của Doanh nghiệp và nhu cầu của thị trường dựa trên căn cứ từ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đạt được năm 2010. Các chỉ tiêu của Công ty thể hiện khả năng phát triển ổn định bền vững, có thể thực hiện và tăng trưởng được trong những năm tiếp theo. 
Căn cứ để đạt được kế hoạch lợi nhuận và cổ tức nói trên: 
Căn cứ vào định hướng phát triển kinh doanh :
 Công ty đã xây dựng cho mình một kế hoạch phát triển doanh nghiệp bền vững và tối đa hóa lợi nhuận trong sản xuất kinh doanh. Ngoài ra định hướng phát triển của Công ty là thực hiện chính sách phân loại khách hàng theo ngành hàng và cấp độ, đặc biệt quan tâm đến khách hàng truyền thống. Đồng thời, Công ty cũng nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa, để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.
Căn cứ vào chiến lược đầu tư xây dựng cơ bản:

· Tiếp tục nghiên cứu đầu tư các thiết bị hiện đại, công nghệ cao nhằm nâng cao chất lượng hàng hóa xuất khẩu đáp ứng với thị trường trong nước và quốc tế, mang lại hiệu quả cao cho Công ty.
· Mạnh dạn nghiên cứu phương thức sản xuất liên doanh, liên kết với cá đơn vị có tài chính, có vùng nguyên liệu Quế, Chè...tại Yên Bái, Tuyên Quang

· Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 của Công ty gặp khó khăn do lạm phát tăng cao, các chính sách thắt chặt tiền tệ của Chính phủ ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Do vậy Công ty gặp nhiều khó khăn trong việc hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh đã đề ra tại NQĐHCĐ giai đoạn 2011 – 2016. Hiện tại sáu tháng đầu năm Công ty đang ghi nhận mức lỗ hơn 13,9 tỷ đồng.
16. Thông tin về các cam kết nhưng chưa được thực hiện của tổ chức đăng ký giao dịch
Không có

17.  Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty
Các thông tin thu thập được của tổ chức tư vấn đến thời điểm lập Bản cáo bạch cho thấy Công ty không vướng vào bất kỳ một vụ tranh chấp, kiện tụng nào và cũng không có thông tin liên quan nào có thể ảnh hưởng đến giá cả chứng khoán của Công ty. 
V. CHỨNG KHOÁN ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH 

 1. 
 Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

2. Mệnh giá: 10.000 đồng.

3. Tổng số chứng khoán ĐKGD: 1.270.000 cổ phiếu 
4.  Phương pháp tính giá  
4.1 Giá trị sổ sách 
	Khoản mục
	31/12/2009
	31/12/2010
	31/03/2011

	Vốn chủ sở hữu
	29.780.714.960
	(17.348.283.528)
	(24.831.775.966)

	Số cổ phần đang lưu hành
	1.270.000
	1.270.000
	1.270.000

	Giá trị sổ sách
	23.449
	-13.660
	-19.552


 Nguồn : Báo cáo tài chính hợp nhất Công ty năm 2009, 2010, Báo cáo tài của Công ty quý I năm 2011
4.2 Giá tham chiếu  


Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên sẽ được công ty tính toán theo các phương pháp P/E, DCF ....Mức giá cụ thể sẽ được Công ty đề suất tại công văn đăng ký ngày giao dịch đầu tiên.
5. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài

Theo quy định tại Quyết định số 55/2009/QĐ-TTg ngày 15/04/2009 về tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam theo đó thì tổ chức, cá nhân nước ngoài mua, bán chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam được nắm giữ 49% tổng số cổ phiếu của một công ty cổ phần đại chúng. Hiện nay, nhà đầu tư nước ngoài đang sở hữu 0% cổ phần tại Công ty.
6. Các loại thuế có liên quan

· Thuế giá trị gia tăng: Các sản phẩm do Công ty sản xuất chịu Thuế giá trị gia tăng ở các mức thuế suất như sau:

· Thuế suất GTGT đối với hàng xuất khẩu: 0%

· Thuế suất GTGT đối với kinh doanh hàng hóa, thành phẩm: 5 - 10%

Theo quy định hiện hành về Thuế thu nhập doanh nghiệp, cổ tức trả cổ đông không được trừ ra khỏi lợi nhuận trước thuế khi tính Thuế thu nhập doanh nghiệp.

· Công ty Cp SX – XNK Thanh Hà hiện đang nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với thuế suất 25% 

· Đối với các loại thuế, phí và lệ phí khác: Thực hiện theo đúng quy định của từng sắc thuế và các quy định hiện hành của Nhà nước.

Hiện tại, Công ty thực hiện nghiêm túc việc nộp các khoản thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và các khoản phải nộp khác theo đúng quy định của Nhà nước.

Công ty thực hiện nghiêm túc việc nộp các khoản thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Nhà nước.

VI. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI VIỆC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH
· Tổ chức cam kết hỗ trợ
CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB 
Trụ sở chính

: 107N Trương Định, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại

: (84-8) 44043054 

Fax: (84-8) 44043085

Website


: www.acbs.com.vn
CHI NHÁNH HÀ NỘI

Trụ sở


: 95 Trần Quốc Toản, Trần Hưng Đạo, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại

: (84-4) 3 9429 396

Fax


: (84-4) 3 9429 408

Email


: acbshn@hn.vnn.vn

Website


: www.acbs.com.vn
· Tổ chức kiểm toán

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH  

Địa chỉ: P.1501, Tầng 15, Tòa nhà 17T-1 Trung Hòa – Nhân Chính, Hà Nội


Điện thoại: (84-4) 6 2811 488

Fax: (84 - 4) 6 2811 499
VII. PHỤ LỤC 

1. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

2. Điều lệ Công ty.

3. Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm ,2009 2010.

4. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT – XUẤT NHẬP KHẨU THANH HÀ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGUYỄN VĂN HỢP
TỔNG GIÁM ĐỐC               TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT
  PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN
NGUYỄN VĂN HỢP                         TRẦN THỊ MINH
                    ĐÀO NGỌC BÌNH 
ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TƯ VẤN

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB
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